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Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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II. Mục tiêu mô đun: 

- Kiến thức: 
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BÀI 1: HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 

Giới thiệu: 

Hiện nay phương tiện giao thông vận tải là một phần không thể thiếu trong cuộc sống con 

người. Cũng như các sản phẩm khác của nền công nghệ hiện nay, ô tô được tích hợp các hệ 

thống tự động lên các dòng xe đã và đang sản xuất vời chiều hướng ngày càng tăng. Hộp số 

tự động sử dụng trong hệ thống truyền lực của xe là một trong những hệ thống được khách 

hàng quan tâm hiện nay khi mua ô tô. Việc nguyên cứu hộp số tự động sẽ giúp ta nắm bắt 

được những kiến thực cơ bản để nâng cao hiệu quả khi sửa dụng, khai thác, sửa chữa và cải 

tiếng chúng. Ngoài ra nó còn góp phần xây dựng các nguồn tài liệu tham khảo vụ nghiên 

cứu trong quá trình học tập và công tác. 

Mục tiêu: 

Kiến thức: 

 - Trình bày được cấu tạo các chi tiết trong hộp số tự động. 

 - Giải thích cơ bản được nguyên lý hoạt động của hộp số tự động. 

Kỹ năng: 

 - Thực hiện được quy trình tháo, lắp hộp số tự động. 

 - Sử dụng đúng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hộp số tự động. 

Thái độ: 

 - Ứng dụng kiến thức vào thực tế làm việc tại các công ty, xí nghiệp ô tô.  

-  Rèn luyện ý thức chấp hành nội quy nơi làm việc, an toàn lao động khi làm việc. 

 Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm. 

Nội dung chính: 

1.1. Cấu tạo, nguyên lý, các dạng hư hỏng của hộp số tự động. 

1.1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hộp số tự động 

1.1.1.1. Nhiệm vụ. 

- Hộp số trên ô tô dùng để thay đổi lực kéo tiếp tuyến ở  bánh  xe  chủ động  cho phù 

hợp với lực cản tổng cộng của đường. Đặc tính kéo của ô tô có hộp số thường được thể 

hiện trên hình sau: 
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Hình 1.1 Đặc tính kéo của ô tô 

- Đặc tính trên thể hiện cho ôtô có lắp hộp số cơ khí bốn cấp. Mỗi tay số  sẽ  cho một 

đường đặc tính thể hiện mối quan hệ giữa lực kéo  tiếp tuyến  ở  bánh xe  chủ động với 

tốc độ của xe. Với đặc tính này, ngay cả khi người lái xe chọn điểm làm việc của tay số 

phù hợp với lực cản chuyển động của đường thì kết quả là điểm làm việc cũng chưa 

phải là tối ưu. Điểm làm việc được coi là tối ưu khi nó nằm trên đường cong A là tiếp 

tuyến với tất cả các đường đặc tính của hộp số cơ khí bốn cấp, đường cong đó gọi là 

đường đặc tính lý tưởng. Đường cong lý tưởng có  được  chỉ khi sử dụng hộp số vô cấp.  

Và  khi  đó chúng ta sẽ tránh  được những  mất  mát  công suất so với sử dụng hộp số có 

cấp. 

- Hộp số tự động dùng trên ô tô chưa cho đường đặc  tính  kéo  trùng  với đường đặc 

tính lý tưởng nhưng cũng cho ra được đường đặc tính gần trùng với đường đặc tính lý 

tưởng. Với hộp số tự động việc gài các số truyền được thực hiện một cách tự động tuỳ 

thuộc vào chế độ của động cơ và sức cản của mặt đường. Vì vậy nó luôn tìm được một 

điểm làm việc trên đường đặc tính phù hợp với sức cản chuyển động bảo đảm được chất 

lượng động lực học và  tính kinh tế nhiên liệu của   ô tô. 

1.1.1.2. Yêu cầu. 

- Hộp số tự động đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Thao tác điều khiển hộp số đơn giản nhẹ nhàng. 

- Đảm bảo chất lượng động lực kéo cao. 
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- Hiệu suất truyền động phải tương đối lớn. 

- Độ tin cậy lớn, ít hư hỏng, tuổi thọ cao. 

- Kết cấu phải gọn, trọng lượng nhỏ. 

1.1.1.3. Phân loại. 

* Theo vị trí đặt trên xe: 

+ Loại hộp số sử dụng trên ô tô FF (động cơ đặt trước, cầu trước chủ động). 

+ Loại hộp số sử dụng trên ô tô FR (động cơ đặt trước, cầu sau chủ động). 

- Các hộp số sử dụng trên ôtô FF được thiết kế gọn  nhẹ hơn so với loại  sử  dụng trên 

ôtô FR do chúng được lắp đặt cùng một khối với động cơ. 

- Các hộp số sử dụng cho ôtô FR có bộ truyền động bánh răng cuối cùng với vi sai lắp ở 

bên ngoài. Còn các hộp số sử dụng trên ôtô FF có bộ truyền bánh răng cuối cùng với vi 

sai lắp ở bên trong, vì vậy loại hộp số tự động sử dụng trên ôtô FF còn  gọi là "hộp số có 

vi sai". Hai loại hộp số tự động nói trên được thể hiện như sau: 

 

Hình 1.2 Hai kiểu hộp số FF và FR lắp trên ô tô 

* Theo hệ thống sử dụng điều khiển 

Theo hệ thống sử dụng điều khiển hộp số tự động có thể chia thành hai loại, chúng khác 

nhau về hệ thống sử dụng để điều khiển chuyển số và thời điểm khóa biến mô. Một loại 

là điều khiển bằng thủy lực hoàn toàn, nó chỉ sử dụng hệ thống thủy lực để điều khiển 

và loại kia là loại điều khiển điện, dùng ngay các chế độ được thiết lập trong ECU 

(Electronic Controlled Unit: bộ điều khiển điện tử) để điều khiển chuyển số và khóa 

biến mô, loại này bao gồm cả chức năng chẩn đoán và dự phòng, còn có tên gọi khác là 

ECT (Electronic Controlled Transmission: hộp số điều khiển điện) 

1.1.2. Cấu tạo và hoạt động của hộp số tự động 
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 (Hộp số tự động điều khiển thuỷ lực của hãng TOYOTA)  

- Bộ biến mô thuỷ lực 

- Hộp số hành tinh 

- Bộ điều khiển thuỷ lực (bộ truyền động bánh răng hành tinh) 

- Bộ truyền động bánh răng cuối cùng 

- Các thanh điều khiển 

- Dầu hộp số tự động. 

 

Hình 1.3 Cấu tạo hộp số tự động của hãng TOYOTA 

1.1.2.1. Bộ biến mô. 

Bộ biến mô men thủy lực trong hộp số tự động nhằm thực hiện các chức năng sau: 

- Tăng mômen do động cơ tạo ra; 

- Đóng vai trò như một ly hợp thuỷ lực để truyền (hay không truyền) mô men từ động 

cơ đến hộp số; 

- Hấp thụ các dao động xoắn của động cơ và hệ thống truyền lực; 

- Có tác dụng như một bánh đà để làm đồng đều chuyển động quay của động cơ Dẫn 

động bơm dầu của hệ thống điều khiển thuỷ lực. 

a/ Cấu tạo của biến mô men thuỷ lực 
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Về cấu tạo, biến mô bao gồm: bánh bơm, bánh tuabin, stato, khớp một chiều và ly hợp 

khoá biến mô. 

 

Hình 1.4 Bộ biến mô men thuỷ lực 

a.1. Bánh bơm 

Bánh bơm được gắn liền với vỏ biến mô. Bánh bơm có rất nhiều cánh  có  biên dạng 

cong được bố trí theo hướng kớnh ở bờn trong. Vành dẫn hướng được bố trí trên cạnh 

trong của cánh bơm để dẫn hướng cho dòng chảy của  dầu.  Vỏ  biến  mô được nối với 

trục  khuỷu  của động  cơ qua tấm dẫn  động.  Dưới đây là sơ đồ  cấu tạo và vị trí của 

bánh bơm trong bộ biến mô men thuỷ lực: 

 

Hình 1.5 Bánh bơm 

a.2. Bánh tua bin 

Cũng như bánh bơm, bánh tua bin có rất nhiều cánh dẫn được bố trí bên trong bánh tua 

bin. Hướng cong của các cánh dẫn này ngược chiều với cánh dẫn trên bánh bơm. Rô to 

tua bin được lắp với trục sơ cấp của hộp số. Cấu tạo và vị trí làm việc của rôto tua bin 

như hình sau: 
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Hình 1.6 Bánh tuabin 

a.3. Stator và khớp một chiều. 

Stato được đặt giữa bánh bơm và bánh  tua  bin.  Nó được  lắp  trên  trục  stato, trục này 

lắp cố định vào vỏ hộp số qua khớp một chiều. Các cánh dẫn  của  stato nhận dũng dầu 

khi nó đi ra khỏi rô to tua bin và hướng  cho nó đập  vào mặt  sau của cánh dẫn trên 

cánh bơm làm cho cánh bơm được cường hoá. 

Khớp một  chiều cho phép stato quay cùng chiều với trục khuỷu động cơ. Tuy nhiên nếu 

stato có xu hướng quay theo chiều ngược lại, khớp một  chiều sẽ  khóa stato lại và 

không cho nó quay. Do vậy stato quay hay bị khóa phụ thuộc vào hướng của dòng dầu 

đập vào các cánh dẫn  của  nó.  Sơ  đồ  cấu tạo của stato  và khớp một chiều  

 

Hình 1.7 Stator và khớp một chiều 

b. Nguyên lý làm việc của biến mô men 
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b.1. Nguyên lý truyền công suất. 

Chúng ta liên hệ sự làm việc của biến mô men với sự làm việc của hai quạt gió. Quạt 

chủ động được nối với nguồn điện, cánh  của  nó  đẩy không khớ sang quạt bị động 

(không nối với nguồn điện) đặt đối diện.  Quạt bị động sẽ quay cùng chiều với quạt chủ 

động nhờ không khí đập vào. 

 

Hình 1.8 Nguyên lý truyền momen 

Trong biến mô men, quá trình cũng xảy ra tương tự nhưng thực  hiện  qua  chất lỏng. 

Khi bánh bơm được dẫn động quay từ trục khuỷu của động cơ, dầu trong bánh bơm sẽ 

quay cùng với  bánh bơm.  Khi tốc  độ  của  bánh bơm  tăng  lên,  lực  ly tâm làm cho 

dầu bắt  đầu  văng  ra  và  chảy  từ trong  ra  phía ngoài  dọc  theo  các bề mặt của các 

cánh dẫn.  Khi  tốc độ  của  bánh  bơm tăng  lên nữa, dầu sẽ bị đẩy ra khỏi bánh bơm và 

đập vào các cánh dẫn của rô to tua  bin làm cho rô to tua  bin bắt đầu quay cùng một 

hướng với bánh bơm. Sau khi dầu giảm năng lượng do   va đập vào các cánh dẫn của rô 

to tua bin, nó tiếp tục chảy dọc theo màng cánh dẫn của rô to tua bin từ ngoài vào trong 

để lại chảy ngược trở về bánh bơm và một chu  kỳ mới lại bắt đầu. Nguyên lý trên 

tương tự như ở ly hợp thuỷ lực. Sơ đồ thể hiện nguyên lý truyền công suất từ bánh bơm 

sang bánh tua bin được thể hiện trên hình sau: 

 

Hình 1.9 Nguyên lý truyền công suất của biến mô men 
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Hình 1.10 Nguyên lý khuyếch đại mô men 

b.2. Nguyên lý khuyếch đại mômen 

Việc khuyếch đại mô men bằng biến  mô  được  thực hiện  bằng  cách trong cấu tạo của 

biến mô ngoài cánh bơm và rô to tuabin cũng có stato. 

Với cấu tạo và cách bố trí các bánh công tác như vậy thì dòng dầu thuỷ lực  sau     khi ra 

khỏi rô to tua bin sẽ đi qua các cánh dẫn của stato. Do góc nghiêng của cánh dẫn stato 

được bố trí sao cho dòng dầu ra khỏi cánh dẫn stator sẽ có  hướng  trùng  với hướng 

quay của cánh bơm.  Vì  vậy  cánh  bơm không  những chỉ được truyền mô men từ động 

cơ mà nó còn được bổ sung một lượng mô men của chất lỏng từ stato tác dụng vào. 

Điều đó có nghĩa là cánh bơm đó được cường hóa  và  sẽ  khuyếch đại mô men đầu vào 

để truyền đến rô to tua bin. 

Chức năng của khớp một chiều Stator: 

Khi tốc độ của bánh bơm lớn hơn tốc độ của bánh tua bin thì dòng dầu sau  khi ra khỏi 

tua bin vào  cánh  dẫn của stato sẽ tác dụng lên stato  một  mô  men có   xu hướng làm 

stato quay theo hướng ngược với cánh bơm. Để tạo ra hướng dòng  dầu sau khi ra khỏi 

cánh dẫn của stato tác dụng lên cánh dẫn của bánh bơm theo  đòng chiều quay của bánh 

bơm thì khi này  stato  phải  được  cố định (khớp một chiều khóa). 
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Hình 1.11 Hướng dòng dầu thay đổi khi khớp một chiều khóa 

Khi tốc độ quay của rô to tua bin đạt gần đến tốc độ của bánh bơm, lúc này tốc độ quay 

của dũng dầu sau khi ra khỏi rô to tuabin tác dụng lên cánh dẫn của  stato có xu hướng 

làm stato quay theo hướng cựng chiều bánh bơm.  Vì vậy nếu stato vẫn ở trạng thái cố 

định thì không những không có tác dụng cường hoá cho bánh bơm mà còn gây cản trở 

sự chuyển động của dũng chất lỏng  gây  tổn  thất  năng lượng. Vì vậy ở chế độ này 

stato được giải phóng để quay  cùng với rô to  tuabin và bánh bơm (khớp một chiều 

mở). Khi này biến mô làm việc như  một  ly hợp thuỷ lực với mục đích tăng hiệu suất 

cho biến mô 

 

Hình 1.12 Khớp một chiều quay tự do 

c. Cơ cấu khóa biến mô men thuỷ lực. 

Khi ô tô chuyển động trên đường tốt, vận tốc của ô tô khá cao,  khi đó mô men cản 

chuyển động nhỏ nên số vòng quay của bánh tua bin xấp xỉ bằng số vòng quay của bánh 
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bơm. Biến mô đó làm việc ở chế độ ly hợp (stato được giải phóng) nhưng hiệu suất còn 

nhỏ hơn 1 (từ  0,8  đến  0,9).  Để hiệu  suất  truyền động của biến mô đạt giá trị cao 

nhất, ở chế độ này  người  ta sử dụng  một ly hợp để khóa cứng biến mô. Tức là đường 

truyền mômen từ động cơ tới hộp số được thực hiện  trực tiếp thông qua ly hợp khóa 

biến mô như truyền qua một ly hợp ma sát bình thường và lúc đó hiệu suất truyền bằng 

1. 

Kết cấu và nguyên lý của ly hợp khóa biến mô được thể hiện trên hình sau: 

Ly hợp mở 

 

Hình 1.13: ly hợp mở 

Ly hợp khóa 
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Hình 1.14: Nguyên lý làm việc của ly hợp khóa biến mô men 

Ly hợp khóa biến mô men được lắp trên moay ơ của rô to tua bin và nằm ở phía trước 

của rô to tua bin. Trong ly hợp khóa biến mô men  cũng  bố  trí  lò  xo giảm chấn để khi 

ly hợp truyền mô men  được êm dịu không gây va  đập. Vật liệu  ma sát ở ly hợp này 

cũng giống như vật liệu ma sát sử dụng cho  phanh và đĩa ly  hợp. Khi ly hợp khóa biến 

mô hoạt động, nó sẽ quay cùng với cánh bơm và  rô  to  tua bin. Việc đóng và mở của ly 

hợp khóa biến  mô  men  được quyết định bởi sự  thay đổi của hướng dũng dầu thuỷ lực 

trong biến mô men. 

- Trạng thái mở ly hợp: khi ô tô chạy ở tốc độ thấp hoặc mômen  cản  lớn,  biến mô men 

thuỷ lực làm việc ở chế độ biến mô men.  Khi này nhờ cơ  cấu điều khiển thuỷ lực, dầu  

có  áp suất chảy  đến  phía trước của ly hợp  khóa  biến mô, do  áp suất ở phía trước và 

phía sau của ly hợp bằng nhau nên ly hợp ở trạng thái mở. 

- Trạng thái khoá ly hợp: khi ô tô chạy ở tốc độ  cao, ứng với mô  men  cản  nhỏ khi này 

các van  điều khiển thuỷ lực hoạt động hướng dòng dầu thuỷ  lực có     áp suất chảy đến 

phần sau của ly hợp. Do vậy pit tông ép ly hợp vào vỏ biến mô, kết quả là biến mô được  

khóa và vỏ trước của biến mô quay cùng  với cánh bơm và rô  to tua bin. 

Nhờ có ly hợp khóa cứng biến mô đặc tính của nó được thể hiện trên hình sau: 

 

 

Hình 1.15: Đặc tính của biến mô men có li hợp khóa 

1.1.2.2. Bộ truyền động bánh răng hành tinh. 
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Hộp số hành tinh là một cụm bao gồm các bộ phận chính là: các bộ truyền  hành tinh, 

các phanh hãm, các ly hợp khóa và các khớp một chiều. 

 

Hình 1.16 Cấu tạo hộp số 

1.1.2.2.1. Cấu tạo 

a. Bộ truyền hành tinh 

Bộ truyền hành tinh trong hộp số tự động có các chức năng sau: 

- Cung cấp một số tỉ số truyền để thay đổi mômen và tốc độ của bánh xe chủ động 

phối hợp với sức cản chuyển động của đường và nhu cầu sử dụng tốc độ của ô tô. 

- Đảo chiều quay của trục ra để thực hiện lùi xe; 

- Tạo vị trí trung gian cho phép xe dừng lâu dài khi động cơ vẫn hoạt động. 

a.1. Cấu tạo chung của bộ truyền hành tinh. 

Bộ truyền hành tinh bao gồm một bánh răng mặt  trời,  Cần dẫn,  các  bánh răng hành 

tinh và một bánh răng bao.  Bánh răng  mặt  trời  có  vành  răng  ngoài và được đặt trên 

một trục quay. Bánh răng bao có vành răng trong và cũng được đặt trên một trục quay 

khác đồng trục với bánh răng mặt trời. Các bánh răng hành tinh nằm giữa và ăn khớp 

với bánh răng mặt trời và bánh răng bao. Trục của các bánh răng hành tinh được liên kết 

với một cần dẫn cũng có trục quay đồng trục với bánh răng bao và bánh răng mặt trời. 

Như vậy ba trục có cùng đường tâm quay ở dạng trục lồng và được gọi là đường tâm 

trục của cơ cấu hành tinh. Các trục đều có  thể quay tương  đối  với  nhau. Số lượng 

bánh răng hành tinh có thể là 2, 3, 4 tuỳ thuộc vào cấu trúc của chúng. Các bánh răng 

hành tinh vừa quay  xung  quanh  trục  của  nó  vừa  quay  xung quanh trục của cơ cấu 

hành tinh. 
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Dưới đây là sơ đồ cấu tạo của bộ truyền hành tinh trong hộp số tự động của hãng 

TOYOTA: 

 

Hình 1.17 Bộ truyền hành tinh 

a.2. Nguyên lý hoạt động của bộ truyền hành tinh 

Một cơ cấu hành tinh bao gồm ba loại bánh răng: một bánh răng mặt trời, một  Bánh 

răng bao và một số bánh răng hành tinh lắp trên một Cần dẫn. Cơ cấu hành tinh là cơ 

cấu ba bậc tự do tương ứng với ba chuyển động của các trục bánh răng mặt trời, bánh 

răng bao và cần dẫn. Vì vậy để có một chuyển động từ đầu vào đến đầu ra thì một trong 

ba bậc tự do trên phải được hạn chế. 

Nguyên lý truyền động của cơ cấu hành tinh được thể hiện qua ba trường hợp sau đây: 

Giảm tốc 

Ở chế độ này trạng thái và tên gọi của các phần tử trong cơ cấu hành tinh được thể hiện 

như sau: 

Bánh răng bao        : Phần tử chủ động 

Bánh răng mặt trời : Cố định 

Cần dẫn                  : Phần tử bị động 

Khi bánh răng ngoại luôn quay theo chiều kim đồng hồ, các bánh răng hành tinh sẽ quay 

xung quanh bánh răng mặt trời trong khi cũng quay quanh trục của nó theo chiều kim 
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đồng hồ. Điều đó làm cho tốc độ  quay của giỏ  hành tinh giảm xuống tuỳ thuộc số răng 

của Bánh răng bao và bánh răng mặt trời. 

 

Hình 1.18 Chế độ giảm tốc 

Tăng tốc 

Ở chế độ này trạng thái và tên gọi của các phần tử trong cơ cấu hành tinh được thể hiện như 

sau: 

Bánh răng bao        : Phần tử chủ động 

Bánh răng mặt trời : Cố định 

Cần dẫn                  : Phần tử bị động. 

Khi bánh răng mặt trời luôn quay theo chiều kim đồng hồ, các bánh răng hành tinh sẽ quay 

xung quanh bánh răng bao trong khi cũng quay quanh trục của nó theo chiều kim đồng hồ. 

Điều đó làm cho tốc độ  quay của giỏ  hành tinh giảm xuống tuỳ thuộc số răng của Bánh 

răng bao và bánh răng mặt trời. 


